
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  

MÔI TRƯỜNG TỈNH GIA LAI 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

Số:        /KH-CNTY Gia Lai, ngày 23 tháng 7 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh  

06 tháng cuối năm 2025 

 

Theo thông tin của Cục Chăn nuôi và Thú y, từ đầu năm đến nay đã phát 

hiện 665 ổ dịch/2.089 thôn thuộc 448 xã tại 30 tỉnh, thành phố với 43.447 con 

mắc bệnh, tổng số chết và tiêu hủy 44.473 con. Hiện còn 285 ổ dịch/1.160 thôn 

thuộc 281 xã tại 26 tỉnh chưa qua 21 ngày, trong đó có tỉnh Đăk Lăk, Quảng Ngãi 

giáp ranh với tỉnh Gia Lai.  

Tại tỉnh Gia Lai, từ cuối tháng 6/2025 đến ngày 22/7/2025, trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai đã xuất hiện 06 ổ DTLCP tại 06 hộ của 06 thôn thuộc 06 xã, phường 

(phường An Nhơn Đông, xã Tuy Phước Đông, xã Tuy Phước Tây, xã Cửu An, xã 

Ia Nan, xã Chư A Thai) có lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 380 con với khối 

lượng tiêu hủy 30.087 kg. Tình trạng người dân lén lút vứt xác lợn bệnh chết ra 

kênh mương, sông, suối còn phổ biến, dẫn đến nguy cơ DTLCP bùng phát và lây 

lan diện rộng, thiệt hại đến ngành sản xuất chăn nuôi. 

Trước tình hình trên, nhằm khống chế, không để dịch bệnh lây lan ra diện 

rộng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, chăn nuôi, nguồn cung thực phẩm, 

sức khỏe người dân và môi trường. Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng kế hoạch 

phòng, chống bệnh DTLCP 06 tháng cuối năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai như 

sau: 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

DTLCP; phương châm lấy phòng bệnh là chính, thực hiện quản lý, giám sát chặt 

chẽ dịch bệnh đến tận cơ sở chăn nuôi nhằm phát hiện sớm, bao vây khống chế, xử 

lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng; đảm bảo sản xuất chăn nuôi 

phát triển ổn định, bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; sẵn sàng các phương án, 

nguồn nhân lực, vật tư, hóa chất để chủ động xử lý khi xảy ra dịch bệnh; tạo điều 

kiện để người chăn nuôi an tâm đầu tư phát triển sản xuất, tạo vùng nguyên liệu 

cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, chế biến, tăng thu nhập cho 

người chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và 

hướng tới xuất khẩu. 

- Phát triển chăn nuôi, quản lý giết mổ, đảm bảo chăn nuôi an toàn dịch 

bệnh, an toàn sinh học và từng bước giảm chăn nuôi nhỏ lẻ; đồng thời nâng cao 

chất lượng con giống. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ, 
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chế biến, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo 

quy định của Luật Thú y, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; thực 

hiện phát triển chăn nuôi, quản lý giết mổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có 

nguồn gốc động vật. 

- Công tác tổ chức triển khai thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối hợp chặt 

chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và cả hệ thống chính trị; 

huy động toàn dân chủ động tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh và kiểm 

soát chăn nuôi. 

- Tổ chức phòng, chống dịch bệnh kịp thời, phù hợp và hiệu quả, không để 

lãng phí các nguồn kinh phí; quản lý chăn nuôi và giám sát dịch bệnh đến tận hộ 

chăn nuôi đặc biệt tại các ổ dịch cũ, nơi có nguy cơ cao và đảm bảo an toàn cho 

người trực tiếp tham gia và những người liên quan đến công tác phòng, chống dịch 

bệnh động vật. 

- Tăng cường kiểm tra trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ và phòng, chống 

dịch bệnh động vật; kiên quyết ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm theo 

đúng quy định của pháp luật. 

II. Nội dung và giải pháp 

1. Tổ chức nuôi tái đàn lợn: 

1.1. Nguyên tắc nuôi tái đàn lợn: 

- Chỉ nuôi tái đàn lợn tại cơ sở chăn nuôi lợn chưa bị bệnh DTLCP hoặc tại 

cơ sở có bệnh nhưng đã qua 21 ngày và không tái phát bệnh DTLCP; bảo đảm các 

biện pháp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. 

- Đối với địa phương chưa công bố hết bệnh DTLCP, chỉ được nuôi tại cơ sở 

tập trung chưa bị bệnh DTLCP, đã được chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn 

sinh học, được cấp chứng nhận VietGAHP, GlobalGAP hoặc được chính quyền cơ 

sở, cơ quan thú y địa phương xác nhận đáp ứng đủ yêu cầu an toàn dịch bệnh để tái 

đàn, tăng đàn. 

 1.2. Yêu cầu đối với cơ sở nuôi tái đàn lợn: 

- Tổ chức, cá nhân chăn nuôi lợn phải kê khai với chính quyền cơ sở trước 

khi thực hiện việc nuôi tái đàn lợn, tăng đàn theo quy định của Luật Chăn nuôi và 

Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

- Có chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, con giống, thức ăn nước uống, chăm 

sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh thú y và các biện pháp quản lý cơ sở chăn nuôi theo các 

quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y hoặc đã được chứng nhận cơ sở an toàn 

sinh học, an toàn dịch bệnh, VietGAHP, GlobalGAP. 

- Định kỳ lấy mẫu môi trường, nước, chất thải,... xét nghiệm khẳng định 



3 
 

không có vi rút DTLCP đổi với các cơ sở chăn nuôi có quy mô lớn. 

1.3. Các bước nuôi tái đàn lợn: 

- Nuôi chỉ báo với số lượng hợp lý, phù hợp với công suất nuôi của cơ sở để 

bảo đảm không có dịch bệnh tái phát trong khoảng thời gian ít nhất 21 ngày. 

- Hằng ngày theo dõi, giám sát chặt chẽ số lợn nuôi chỉ báo trong thời gian ít 

nhất 21 ngày; trường họp cần thiết lấy mẫu xét nghiệm phát hiện mầm bệnh 

DTLCP (chủ cơ sở có thể tự lấy dưới sự giám sát của cán bộ thú y hoặc cán bộ thú 

y cơ sở thực hiện việc lấy mẫu). Trường hợp nghi lợn bị bệnh, phải khai báo ngay 

cho chính quyền, cơ quan thú y và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

theo quy định. 

- Sau khi nuôi chỉ báo ít nhất 21 ngày, nếu lợn không có biểu hiện bệnh hoặc 

mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với bệnh DTLCP (áp dụng đối với trường họp 

lấy mẫu xét nghiệm), thực hiện nuôi tái đàn thận trọng và có thể nuôi đạt 100% 

quy mô chăn nuôi của cơ sở. 

- Chính quyền cấp xã và các cơ quan thú y địa phương (Phòng Kinh tế, Trạm 

Chăn nuôi và Thú y) tô chức kiêm tra, xác nhận điều kiện nuôi tái đàn; tăng cường 

việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi và công tác phòng, chống 

dịch bệnh. 

 2. Kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh 

- Thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh tại các tuyến đường cửa ngỏ của tỉnh: 

Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật 

ra vào tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Thành lập tổ công tác thú y: Phối hợp với chính quyền địa phương, nắm 

bắt tình hình hoạt động sản xuất chăn nuôi và dịch bệnh trên đàn vật nuôi trên địa 

bàn. 

3. Giám sát dịch bệnh  

3.1. Giám sát chủ động: Chủ cơ sở nuôi lợn, thú y cơ sở chủ động theo dõi, 

giám sát đàn lợn. Trường hợp phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP, lợn chết 

không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phâm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không 

rõ nguôn gốc thì báo cơ quan thú y địa phương; Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 

thực hiện việc lấy mẫu để xét nghiệm bệnh DTLCP trước khi xử lý tiêu hủy theo 

quy định của pháp luật. 

3.2. Giám sát bị động: Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực tổ chức lấy mẫu để 

xét nghiệm vi rút DTLCP và chẩn đoán phân biệt đối với: Đàn lợn nuôi có biểu 

hiện nghi ngờ bệnh DTLCP; đàn lợn nghi có tiếp xúc với đàn lợn mắc bệnh 

DTLCP; lợn rừng, lợn cảnh, lợn hoang dã bị ốm, chết không rõ nguyên nhân; mẫu 

môi trường; điều tra xác định nguyên nhân nếu nghi đàn lợn bị bệnh DTLCP. 

3.3. Điều tra ổ dịch, truy tìm nguồn bệnh: Tiến hành điều tra ổ dịch (hộ, cơ 

sở chăn nuôi bị nhiễm DTLCP). Việc điều tra ổ dịch được triển khai tối thiểu 21 

ngày trở về trước (trước khi xuất hiện dấu hiệu lâm sàng tại ca bệnh đầu tiên) và sẽ 
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tiếp tục kéo dài đến thời điểm áp dụng các biện pháp kiểm soát ổ dịch. 

4. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi 

- Triển khai công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, nguy cơ tái 

phát dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh trên diện rộng đến 

từng đối tượng cụ thế (vận chuyển, buôn bán lợn, người chăn nuôi, cán bộ làm 

công tác thú y). 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng bằng nhiều hình thức như: đăng tải trên trang điện tử của Sở, Chi cục; Zalo, 

băng rôn.... 

5. Kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ 

- Thực hiện đúng quy trình kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra khỏi 

địa bàn cấp tỉnh. 

- Tăng cường kiểm tra nguồn gốc và tình trạng sức khỏe của đàn lợn  đưa 

vào các các cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn, tổ chức 

giám sát quá trình giết mổ theo quy định, phát hiện tham mưu xử lý theo quy định. 

6. Vệ sinh, tiêu độc khử trùng  

6.1. Khi chưa có dịch 

 - Đối với các trang trại chăn nuôi quy mô vừa, lớn: Hướng dẫn thực hiện tốt 

các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt. 

 - Đối với các trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ và chăn nuôi nông hộ: Hướng 

dẫn thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phun thuốc sát trùng, tiêu 

độc nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh, trong đó có vi rút DTLCP. 

 - Định kỳ tổ chức vệ sinh, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điềm 

buôn bán và giết mổ lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất khử trùng tiêu chuẩn dùng 

trong thú y; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mồi buổi họp chợ, mỗi ca 

giết mổ lợn; vệ sinh, khừ trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực 

chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch. 

6.2. Khi xảy ra dịch: 

- Tại ổ dịch (xã, phường có dịch) và vùng bị dịch uy hiếp (các xã, phường 

tiếp giáp với ổ dịch): Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 

lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2 tuần tiếp theo. 

- Vùng đệm (các xã, phường tiếp giáp với vùng bị dịch uy hiếp): Thực hiện 

việc tống vệ sinh, khử trùng tiêu độc với tần suất 01 lần/tuần liên tục cho đến khi 

két thúc ổ dịch. 

 7. Hướng dẫn, giám sát tiêu hủy:  

Tổ chức hướng dẫn kỹ thuật tiêu hủy lợn mắc bệnh, chết theo Phụ lục 06, 

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2026. 

- Phối hợp với chính quyền cấp xã giám sát quá trình tiêu hủy ổ dịch.  
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 III. Tổ chức, thực hiện 

1. Phòng Thú y 

 - Hướng dẫn, phối hợp các Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực, chính quyền 

địa thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định. 

- Tham mưu Lãnh đạo Chi cục phối hợp với Cơ quan truyền thông, đăng tải 

thông tin lên trang Website của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục về tuyên 

truyền về tính chất nguy hiểm và cách phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi. 

 - Phòng Thú y (cơ sở 2) bố trí kiểm dịch viên phụ trách địa bàn thực hiện 

đúng quy trình kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn tỉnh. 

2. Phòng Chăn nuôi 

- Tham mưu văn bản, tuyên truyền hướng dẫn tổ chức, cá nhân tái đàn theo 

quy định.  

- Hướng dẫn Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực tổ chức kiêm tra, xác nhận 

điều kiện nuôi tái đàn của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

3. Phòng Hành chính – Tổng hợp 

- Chủ động xuất, cấp hóa chất (nguồn dự phòng) phòng, chống dịch bệnh 

cho các địa phương (khi có đề xuất). 

- Nghiên cứu cơ chế, chính sách, hướng dẫn các địa phương thực hiện hỗ trợ 

cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch bệnh. 

4. Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật: Hướng dẫn, 

phối hợp với các Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực trên địa bàn chẩn đoán bệnh, 

tổ chức lấy mẫu xác định bệnh trên động vật. 

5. Trạm Chăn nuôi và Thú y 

 - Phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn, tổ chức, cá nhân tái đàn 

lợn đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, kiểm tra, xác nhận điều 

kiện nuôi tái đàn. 

- Lãnh đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực phân công cán bộ bám sát địa 

bàn phối hợp với chính quyền địa phương, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất 

chăn nuôi và dịch bệnh trên đàn vật nuôi trên địa bàn;  

- Phối hợp với chính quyền cấp xã tiến hành điều tra ổ dịch, tổ chức lấy mẫu 

xác định bệnh; Khi phát hiện lợn bị nhiễm DTLCP phối hợp, hướng dẫn chính 

quyền cấp xã tổ chức tiêu hủy lợn theo quy định. 

- Xuất, cấp hóa chất; hướng dẫn, phối hợp chính quyền cấp xã tổ chức khử 

trùng tiêu độc tại các ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm... 

- Hướng dẫn cấp xã thực hiện tiêu hủy lợn mắc, bệnh, chết; Phối hợp với 

chính quyền cấp xã giám sát quá trình tiêu hủy ổ dịch. 

- Lãnh đạo Trạm bố trí viên chức thực hiện công tác kiểm soát giết mổ tại 
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các địa bàn được giao phụ trách. 

6. Trạm kiểm soát đầu mối giao thông 

- Phối hợp với công an, quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt 

chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào tỉnh, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Riêng Trạm kiểm dịch động vật Đông Gia Lai: Phối hợp với Trạm Chăn 

nuôi và Thú y khu vực phụ trách 58 xã, phường (tỉnh Bình Định cũ) tổ chức thực 

hiện công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra khỏi 

địa bàn tỉnh theo đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai 06 tháng đầu năm 2025 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Đề nghị các 

phòng, trạm trực thuộc Chi cục phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (báo cáo); 

- Chi cục Thú y Vùng IV (báo cáo); 
- Phó Giám đốc Đoàn Ngọc Có (báo cáo); 

- Các Phòng, Trạm trực thuộc (biết, thực hiện); 

- Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng; 

- Lưu VT, TY.  

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trương Hoài Hùng 
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